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                                                  Tháng 12/2020
I. LÝ DO:  GD kĩ năng sống cho học sinh được xác định là một trong những nội dung cơ bản của môn Đạo đức, bởi chương trình môn đạo đức bao gồm một hệ thống các chuẩn mực, hành vi đạo đức và pháp luật cơ bản, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học trong các mối quan hệ của các em với bản thân, với người khác, với công việc, với cộng đồng, đất nước, nhân loại và với môi trường tự nhiên. Bản thân môn Đạo đức đã chứa đựng nhiều nội dung liên quan đến kĩ năng sống như: Kĩ năng giao tiếp, ứng xử (với ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thầy cô giáo và mọi người xung quanh); kĩ năng bày tỏ ý kiến của bản thân; kĩ năng ra quyết định và giải quyết  vấn đề phù hợp với lứa tuổi; kĩ năng giữ gìn vệ sinh cá nhân; kĩ năng tự phục vụ và quản lý thời gian; kĩ năng thu thập và xử lý thông tin về các vấn đề trong thực tiễn đời sống ở nhà trường, ở cộng đồng có liên quan đến chuẩn mực hành vi đạo đức. Vì vậy có thể khẳng định rằng môn Đạo đức là môn học rất có tiềm năng trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Nhưng nhiều năm nay giáo dục chúng ta “ say mê” dạy kiến thức cho học sinh để có nhiều thành tích về học sinh giỏi mà sao lãng việc rèn kĩ năng sống cho học sinh, ít quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh dẫn đến có một bộ phận học sinh trong các trường thiếu hụt hiểu biết về môi trường xung quanh, ứng xử cần thiết trong cuộc sống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập trong hành vi, lối sống đạo đức của nhiều học sinh. Giáo dục kĩ năng sống đòi hỏi tính chủ động của học sinh. Nội dung giáo dục kĩ năng sống cần được vận dụng linh hoạt tuỳ theo từng lứa tuổi, cấp học, môn học, hoạt động giáo dục và điều kiện cụ thể. Vì vậy nên lồng ghép vàocác môn học như thế nào để có hiệu quả, Đây là vấn đề mà mỗi giáo viên phải trăn trở và quan tâm, tìm ra những hướng đi mới để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thật sự có hiệu quả. Xuất phát từ thực tế việc dạy lồng ghép kĩ năng sống trong nhà trường hiện nay, tổ chúng tôi có những suy nghĩ và tìm ra một số  biện pháp “Dạy lồng ghép kĩ năng sống thông qua môn Đạo đức lớp 2” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn Đạo đức và rèn kĩ năng sống cho học sinh lớp 2.                  

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
1. Xác định mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo đức ở trường Tiểu học: Đó là học để biết, học để làm, học để khẳng định mình và học để cùng chung sống. Vì vậy giáo dục kĩ năng sống trong môn Đạo đức nhằm:

  + GD cho HS bước đầu biết sống và ứng xử phù hợp với các chuẩn mực biến nhận thức thành hành vi chuẩn mực thể hiện thông qua kĩ năng sống. 
+ Bước đầu trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kĩ năng sống cần thiết, phù hợp với lứa tuổi. Mục tiêu của GDĐĐ cho HS :  

                                        Con  ngoan   -  Trò giỏi  -  Công dân tốt                                   
+ Hình thành cho học sinh những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; loại bỏ những hành vi, thói quen tiêu cực.
+ Giúp các em biết sống và ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ với những người thân trong gia đình, với thầy cô giáo, bạn bè và những người xung quanh; với cộng đồng, quê hương, đất nước và với môi trường tự nhiên.
+ Phát triển khả năng tư duy và sáng tạo của học sinh.
+ Rèn cho học sinh biết cách tự phục vụ bản thân và vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường.
+ Rèn cho học sinh biết cách giao tiếp và ứng xử phù hợp và linh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.

   + Hướng dẫn học sinh biết cách phối hợp công việc của từng cá nhân khi làm việc đồng đội. Kĩ năng sống giúp học sinh vận dụng tốt kiến thức đã học, làm tăng tính thực hành

  + Biết sống tích cực, chủ động, có mục đích, có kế hoạch, tự trọng, tự tin, có kỷ luật, biết hợp tác, giản dị, tiết kiệm, gon gàng, ngăn nắp, vệ sinh … để trở thành con ngoan trò giỏi.

+ Tạo cơ hội thuận lợi để HS thực hiện tốt quyền, bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức.

2. Nội dung giáo dục k ĩ năng sống cho học sinh qua môn Đạo đức:

* Kĩ năng sống là những kỹ năng tâm lý – xã hội cơ bản giúp cho cá nhân tồn tại và thích ứng trong cuộc sống, giúp cho cá nhân vững vàng trước cuộc sống có nhiều thách thức 

* Do đặc trưng của môn học môn Đạo đức lớp 2 có khả năng giáo dục nhiều kĩ năng sống cho học sinh, mà đòi hỏi mỗi giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp 2 cần phải nắm vững các kĩ năng để dạy lồng ghép vào từng bài cụ thể theo địa chỉ tích hợp làm sao đó cho hiệu quả. cụ thể là:
2.1. Kĩ năng giao tiếp: Trong quá trình dạy học môn Đạo đức, cần giúp học sinh biết cách giao tiếp, ứng xử với bạn bè cùng trang lứa, với những người xung quanh thông qua các bài học. Học sinh biết chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi; nói lời yêu cầu, đề nghị; bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ; bày tỏ ý kiến, ứng xử khi đến nhà người khác, khi gặp đám tang, khi gọi và nhận điện thoại.

2.2. Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức là kĩ năng hết sức quan trọng giúp học sinh biết xác định và đánh giá bản thân: Đặc điểm, sở thích, thói quen, năng khiếu, điểm mạnh, điểm yếu,…của bản thân 

2.3.Kĩ năng xác định giá trị: Học sinh có tình cảm và niềm tin vào các chuẩn mực hành vi đạo đức đã học.

2.4. Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề: Bước đầu biết lựa chọn và thực hiện cách ứng xử phù hợp đối với một số tình huống đạo đức đơn giản, phổ biến trong cuộc sống hàng ngày.

2.5. Kĩ năng tư duy phê phán: Biết nhận xét, đánh giá các ý kiến, hành động, lời nói, việc làm, các hiện tượng trong đời sống hàng ngày đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức đã học

2.6. Kĩ năng từ chối: Biết cách từ chối khi bị rủ rê, lôi kéo làm những điều sai trái

2.7. Kĩ năng hợp tác: Biết cách hợp tác với bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng.

2.8. Kĩ năng đặt mục tiêu: Biết đặt kế hoạch học tập, rèn luyện theo các chuẩn mực đã học.

2.9. Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin về các vấn đề, hiện tượng trong đời sống thực tiễn có liên quan đến các chuẩn mực đạo đức, pháp luật đã học.

2.10. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm: Biết nhận và thực hiện trách nhiệm của bản thân…..

3. Kế hoạch lồng ghép kĩ năng sống thông qua môn Đạo đức ở lớp 2:

Kế hoạch dạy lồng ghép kĩ năng sống như sau:

·   Kĩ năng học và tự học; Kĩ năng quản lý thời gian.; Kĩ năng giải quyết vấn đề.; Kĩ năng tư duy phê phán.; Kỹ năng nói được đám đông.; Kĩ năng tự nhận thức; Kĩ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc

· Rèn   cho   học sinh có thái độ tự giác và  khả năng   tự   học, quản   lí sắp xếp   thời gian biểu hợp lý, chẳng hạn ( Bài 1:  Học tập sinh hoạt đúng giờ và Bài 5: Chăm chỉ học tập)

· Kĩ năng giao tiếp và ứng xử.; Kĩ năng xác định đối tượng và hình thức giao tiếp.; Kĩ năng tư duy sáng tạo.; Kĩ   năng   đảm   nhận   trách nhiệm.; Kĩ   năng   thu   thập   và   xử   lý thông tin.; Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề.
· Rèn   cho   học sinh   biết   cách giao   tiếp   và ứng   xử   phù hợp. Chẳng hạn bài:
Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi
Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn.

Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Bài 8: Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.

Bài 9: Trả lại của rơi.

Bài 10:  Biết   nói  lời  yêu cầu, đề nghị.

Bài 11:  Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.

Bài 12:  Lịch  sự  khi  đến nhà người khác.

Bài 13:  Giúp   đỡ   người khuyết tật
Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích.
· Kĩ năng diễn đạt cảm xúc và phản hồi; Kĩ   năng   thuyết   trình   trước đám đông.

Kĩ năng hợp tác. 

· Rèn   cho   HS nhận biết được việc làm đúng.

Bài 8:  Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng

Bài 11: Trả lại của rơi

Bài 12 :  Biết nói lời yêu cầu, đề nghị

Bài 15: Bảo vệ loài vật có ích.

· Kĩ năng giải quyết vấn đề; Kĩ năng làm chủ

· Rèn   cho   học sinh   biết   cách tự phục vụ bản thân và vệ sinh cá   nhân,   giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường.

Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp

Bài 4: Chăm làm việc nhà

Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.

Bài 8:  Giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng

Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích.

4/Một số biện pháp dạy lồng ghép giáo dục kĩ năng sống qua môn Đạo đức:

4.1.Một số phương pháp dạy học môn Đạo đức:

      Trong thực tế giảng dạy môn Đạo đức các phương pháp dạy học chiếm ưu thế trong việc phát huy tính tích cực học tập của học sinh có thể sử dụng để giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm kĩ năng sống giúp các em hình thành và phát triển nhân cách.

Gồm các phương pháp sau:

- Phương pháp động não.- Thảo luận nhóm- Phương pháp đóng vai.- Phương pháp trò chơi.- Phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình (nghiên cứu tình huống).- Phương pháp giải quyết vấn đề 

      Ngoài những phương pháp trên, trong quá trình dạy lồng ghép kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học thông qua môn Đạo đức cũng cần phải khơi gợi và phát huy sự tham gia của các em bên cạnh sự hướng dẫn của thầy - cô giáo, tuyệt đối không nên áp đặt ý kiến hay suy nghĩ chủ quan của thầy - cô giáo cũng như người lớn, không được phê bình hay đánh giá khi các em làm điều gì đó chưa tốt, bởi nếu vậy sẽ triệt tiêu sự chủ động, tự tin và hoà nhập cùng bạn bè, vì ở lứa tuổi này các em rất muốn thể hiện mình. Chuyên gia tâm lí học người Nga  đã nói: “ Nếu trẻ sống với sự phê bình, thì trẻ sẽ học cách chỉ trích”; do đó, những điều trên là tối kị trong việc giáo dục nói chung và giáo dục kĩ năng sống cho các em nói riêng.

4.2/ Một số biện pháp tích cực trong quá trình tiến hành dạy lồng ghép kĩ năng sống qua môn Đạo đức: 

4.2.1. Dạy học sinh kĩ năng làm việc đồng đội :

      Để có hiệu quả khi làm việc theo nhóm, các thành viên trong nhóm phải tuân thủ 7 kĩ năng. Những kĩ năng này được sử dụng trong quá trình làm việc đồng đội nhằm thể hiện và củng cố mức độ “ăn rơ” của các thành viên trong nhóm để từ đó đưa ra một kết quả hoàn hảo nhất cho việc giải quyết vấn đề:
 - Thứ nhất các thành viên phải biết lắng nghe: Đây là một trong những kĩ năng quan trọng nhất. Các thành viên trong nhóm phải biết lắng nghe ý kiến của nhau. Kĩ năng này phản ánh sự tôn trọng (hay xây dựng) ý kiến giữa các thành viên.

·   - Thứ hai là phải biết chất vấn lẫn nhau: Qua cách thức mỗi người đặt câu hỏi, chúng ta có thể nhận biết mức độ tác động lẫn nhau, khả năng thảo luận, đưa ra vấn đề cho các thành viên khác.(HĐ 2)
   - Thứ ba là phải có kĩ năng thuyết phục mọi người về thông tin mình đưa ra:

Các thành viên phải trao đổi, suy xét những ý tưởng đã đưa ra. Đồng thời họ cần biết tự bảo vệ và thuyết phục người khác đồng tình với ý kiến của mình.(HĐ 2)
    - Thứ tư là phải biết tôn trọng ý kiến của người khác: Mỗi thành viên trong nhóm phải tôn trọng ý kiến của những người khác thể hiện qua việc động viên, hỗ trợ nhau, nỗ lực biến chúng thành hiện thực.

   - Thứ năm là các thành viên phải biết trợ giúp lẫn nhau.

   - Thứ sáu là phải biết sẻ chia: Các thành viên đưa ra ý kiến và tường thuật cách họ nghĩ ra nó cho nhau.

   - Thứ bảy là phải biết cùng chung sức: Mỗi thành viên phải đóng góp trí lực cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đề ra.

   Từ 7 kĩ năng trên, giáo viên hướng dẫn học sinh nhớ được trình tự từng công đoạn, áp dụng khi thực hiện hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề đặt ra như sau:

   + Mỗi thành viên trong nhóm sẽ đưa ra hướng giải quyết vấn đề mà giáo viên đã đặt ra.

   + Các thành viên trong nhóm chăm chú lắng nghe đồng thời đưa ra câu hỏi để chất vấn.

   + Các thành viên được chất vấn sẽ thuyết phục mọi người về thông tin mình đưa ra bằng khả năng lí luận của mình.

    + Các thành viên trong nhóm trợ giúp nhau để kết luận một phương án hoàn hảo nhất cho việc giải quyết vấn đề giáo viên đã đặt ra.

4.2.2. Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tối đa việc hình thành và rèn kĩ năng sống cho học sinh.

 Căn cứ vào nội dung bài học, dựa vào kế hoạch lồng ghép nêu trên chúng tôi đã sử dụng phương pháp trò chơi, phương pháp đóng vai kết hợp với phương thảo luận nhóm vào dạy học môn Đạo đức lớp 2 ( chủ yếu là tiết 2 - Tiết thực hành ). 
     a. Đối với phương pháp trò chơi:  Trò chơi sẽ hỗ trợ cho các em học tập, rèn luyện sức khoẻ và hình thành nhân cách, giúp các em phát triển trí thông minh, phát triển thể chất, hình thành và phát triển phẩm chất. Qua trò chơi học sinh sẽ được luyện tập các kĩ năng, các thao tác hành vi đạo đức, giúp các em thể hiện được hành vi một cách đúng đắn, tự nhiên. Ví như trò chơi “ Đoán xem tôi đang làm gì?”sẽ minh hoạ cho mẫu hành vi trong bài “ Giữ gìn trường lớp sạch đẹp”; “ Làm theo hành vi tốt” bài “ Trả lại của rơi”…Qua đó học sinh hình thành được niềm tin về những chuẩn mực hành vi đạo đức đã được học, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống. Như vậy qua trò chơi tạo cho các em hứng thú 

và có tinh thần trách nhiệm trong học tập, rèn luyện những hành vi đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi các em.  Sử dụng phương pháp trò chơi trong dạy học môn Đạo đức có thể tổ chức theo các bước sau đây: 

*Bước 1: Chuẩn bị.

     Căn cứ vào nội dung bài học giáo viên xác định khả năng giáo dục của trò chơi (vừa chọn thử) với yêu cấu giáo dục kĩ năng sống cần giáo dục cho học sinh đồng thời chuẩn bị đầy đủ các phương tiện cần thiết để tổ chức trò chơi.

*Bước 2: Đặt vấn đề: - Giới thiệu trò chơi.

                                 - Nêu yêu cầu của trò chơi.

  Giáo viên giới thiệu rõ ràng, mạch lạc nội dung trò chơi với các hoạt động cụ thể. Nếu cần thì giáo viên làm mẫu.

*Bước 3: Tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi theo các hoạt động đã nêu. Giáo viên theo dõi, uốn nắn kịp thời những lệch lạc.

  * Bước 4: Kết thúc trò chơi: Tập hợp học sinh, đánh giá kết quả ( nên cho học sinh tham gia đánh giá), tuyên dương, khen thưởng ( phát phần thưởng nếu có ).
*Bước 5:  Kết luận: Liên hệ, giáo dục

Ví dụ: Khi dạy bài 12 “ Lịch sự khi đến nhà người khác” ( Tiết 2 )

*Bước 1: Giáo viên xác định mục tiêu, nội dung giáo dục kĩ năng sống được thể hiện qua bài học là: Học sinh có kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi lịch sự và chưa lịch sự khi đến nhà người khác.

*Bước 2: * Giới thiệu trò chơi “ Ghép hoa”

    * Nêu yêu cầu của trò chơi: Giáo viên chia nhóm và phát cho mỗi nhóm một bộ cánh hoa, nhuỵ hoa (một nhuỵ hoa ghi từ lịch sự và một nhuỵ hoa ghi từ chưa lịch sự, mỗi cánh hoa ghi một hành vi, việc làm khi đến nhà người khác) và phổ biến luật chơi như sau: Các nhóm thảo luận để ghép mỗi cánh hoa vào một nhuỵ hoa phù hợp. Sau thời gian quy định ( khoảng 4 phút) nhóm nào gắn nhanh, gắn đúng sẽ thắng cuộc. Các hành vi, việc làm được ghi trong mỗi cánh hoa như sau:

- Tự mở cửa vào nhà.

- Gõ cửa hoặc bấm chuông vào nhà.

- Lễ phép chào hỏi mọi người trong nhà.

- Cười nói, đùa nghịch gây mất trật tự.

- Tự ý lấy xem hoặc sử dụng các đò vật trong nhà.

- Hẹn hoặc gọi điện thoại trước khi đến chơi.

- Xin phép chủ nhà khi muốn xem hoặc sử dụng các đồ vật trong nhà.

- Tự do chạy nhảy, đi lại khắp nơi trong nhà.

- Nói năng rõ ràng, lễ độ.

- Tự do hái quả trong vườn.

- Gọi ầm ĩ từ ngoài cổng.

- Ra về không chào.

*Bước 3: Tổ chức cho học sinh thực hiện trò chơi.

   *Bước 4: Kết thúc trò chơi: Thảo luận và đánh giá sau khi chơi. Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét kết quả của các nhóm và mời một số nhóm giải thích lý do vì sao lại gắn như vậy.
*Bước 5: Kết luận: Giáo viên yêu cầu học sinh tự liên hệ: Em đã cư xử như thế nào khi đến nhà người khác.

 Giáo viên kết luận: Cư xử lịch sự khi đến nhà người khác là thể hiện sự tôn trọng chủ nhà, thể hiện nếp sống văn minh. Trẻ em biết cư xử lịch sự sẽ được mọi người yêu mến.

      b. Đối với phương pháp đóng vai: Đóng vai là phương pháp tổ chức cho học sinh thực hành “ làm thử” một cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định. Đây là phương pháp giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách tập trung vào một cách ứng xử cụ thể mà học sinh quan sát được, qua đó học sinh thể hiện nhận thức thái độ của mình trong các tình huống cụ thể và học sinh phải có cách ứng xử sao cho phù hợp với các tình huống đó. Thông qua vai diễn, học sinh được bộc lộ kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề về một số tình huống đạo đức đơn giản, phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Học sinh được rèn luyện thực hành những kĩ năng

sống trong môi trường an toàn trước khi thực hành trong thực tiễn. Đồng thời khích lệ sự thay đổi nhận thức hành vi thái độ của học sinh theo hướng tích cực

   Việc tổ chức cho học sinh đóng vai sẽ đạt hiệu quả cao hơn, học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo hơn nếu giáo viên biết sử dụng đóng vai kết hợp với các phương pháp khác, đặc biệt là phương pháp thảo luận nhóm. Có thể tổ chức cho học sinh đóng vai kết hợp với thảo luận nhóm theo các bước sau đây: 
@Ví dụ : Khi dạy bài Giữ gìn trường lớp sạch đẹp (HĐ 1)

*Bước 1: Chuẩn bị: Căn cứ vào mục tiêu, nội dung bài học, giáo viên xác định kĩ năng sống cần giáo dục cho học sinh đồng thời chuẩn bị các tình huống và các đồ dùng cần thiết cho các nhóm.( Hộp rỗng, bánh kẹo,..)
*Bước 2: Tổ chức cho học sinh thảo luận, đóng vai theo nhóm.

- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm hoặc chỉ 1 nhóm, nêu tình huống( Sinh nhật Hùng), giải thích nhiệm vụ của các nhóm, quy định thời gian thảo luận, thể hiện vai của mỗi nhóm.

   - Các nhóm ổn định tổ chức và tiến hành thảo luận: Phân công các vai, thảo luận cách thức thể hiện.

*Bước 3:  Tổ chức học sinh đóng vai trước lớp: Kết thúc thời gian thảo luận nhóm, đại diện các nhóm lên thể hiện đóng vai các tình huống được phân công chuẩn bị. Cả lớp theo dõi, nhận xét về vai diễn, cách diễn xuất, cách xử lý tình huống của các bạn.

*Bước 4: Trên cơ sở cách xử lý tình huống và ý kiến thảo luận của học sinh, giáo viên đưa ra kết luận chung( Bạn Hùng thật đáng khen, biết chuẩn bị hộp rỗng để các bạn bỏ vỏ bánh kẹo vào không để các bạn vứt vỏ bánh lung tung)

@Ví dụ: Khi dạy bài 13 “ Giúp đỡ người khuyết tật” ( Tiết 2 ) giáo viên có thể tổ chức cho học sinh đóng vai theo nhóm như sau:

*Bước 1: Chuẩn bị:  Giáo viên xác định mục tiêu, nội dung giáo dục kĩ năng sống được thể hiện qua bài học là: Học sinh biết ứng xử phù hợp trong những tình huống cụ thể. Các kĩ năng sống cần rèn luyện cho học sinh gồm kĩ năng cảm thông với người khuyết tật; kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống có liên quan đến người khuyết tật.

*Bước 2: Tổ chức cho học sinh thảo luận đóng vai theo nhóm. Giáo viên chia lớp thành các nhóm và giao cho mỗi nhóm chuẩn bị đóng vai một tình huống.

Tình huống 1: Trên đường đi học, Lan gặp một người khiếm thị đang muốn sang đường.

Tình huống 2: Gần nhà Hoàng có một bạn bị liệt cả hai chân.

Tình huống 3: Lớp Nam có một bạn mắt bị kém và nói ngọng.

     Các nhóm đọc kĩ tình huống, phân công vai, thảo luận trong nhóm về cách thể hiện vai, cách xử lí tình huống. Giáo viên theo dõi giúp đơc khi cần thiết.

*Bước 3: Tổ chức cho học sinh đóng vai trước lớp: 

Từng nhóm thể hiện các tình huống được giao, các nhóm khác quan sát, theo dõi cách đóng vai, xử lí tình huống của các bạn. 

   @ Ví dụ về cách xử lí tình huống 1: 1 học sinh đóng vai Lan, 1 học sinh đóng vai người khiếm thị. Lan đang trên đường đi học về gặp một người khiếm thị đang muốn sang đường.

- Lan: Cháu chào chú, chú muốn sang đường ạ?Chú để cháu dẫn chú sang đường

- Người khiếm thị: Cháu ngoan quá, cháu học lớp mấy rồi? 

- Lan: Cháu học lớp hai ạ!

- Người khiếm thị: Cháu dẫn giúp chú sang đường với!

- Lan: Dẫn người khiếm thị sang đường.

- Người khiếm thị: Chú cảm ơn cháu!

   Sau khi các nhóm thể hiện xong phần đóng vai của mình, giáo viên yêu cầu lớp nhận xét, bình chọn nhóm thể hiện vai diễn tốt, xử lí tình huống phù hợp nhất.

*Bước 4: Giáo viên kết luận: Người khuyết tật phải chịu nhiều đau khổ, thiệt thòi, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.Chúng ta cần đối xử bình đẳng và giúp đỡ người khuyết tật bằng những việc làm phù hợp với khả năng để họ vơi đi những khó khăn và tự tin hoà nhập cộng đồng.

    Khi tổ chức cho học sinh đóng vai giáo viên cần lưu ý một số vấn đề sau: 

   - Giáo viên cần chuẩn bị kĩ bài dạy, dự kiến các hoạt động, phân bố thời gian, chuẩn bị đồ dùng dạy học cần thiết.

   - Tình huống đóng vai phải phù hợp với mục tiêu, nội dung bài học môn Đạođức đồng thời phải phù hợp với mục tiêu, nội dung giáo dục kĩ năng sống cũng như phù hợp với đặc điểm nhận thức của học sinh.

 - Tình huống nên để mở, nên giành thời gian cho các em thao luận đóng vai

 - Sau mỗi kĩ năng được hình thành, giáo viên đưa kĩ năng này vào thực tế cuộc sống hàng ngày thông qua phần thực hành ở cuối mỗi bài học để giúp học sinh rèn luyện và thực hiện dưới sự kiểm tra của giáo viên. 

4.2.3. Thường xuyên kiểm tra việc tự phục vụ bản thân và vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường. 

Kĩ năng sống được hình thành thông qua một quá trình sống, rèn luyện, học tập trong nhà trường, ở gia đình và ngoài xã hội, kĩ năng sống được bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, gần gũi nhất trong gia đình và nhà trường vì vậy chúng ta phải thường xuyên kiểm tra học sinh từ việc  tự phục vụ bản thân, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường. (VD qua bài dạy : Gọn gàng ngăn nắp; Chăm làm việc nhà; Giữ gìn trường lớp sạch đẹp; giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng;…Sau quá trình dạy giáo viên quan sát và kiểm tra thường xuyên việc làm đúng hoặc chưa đúng của học sinh để kịp thời sửa chữa sai sót)

III. KẾT LUẬN.

    Qua quá trình nghiên cứu tổ chúng tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm nhằm nâng

cao chất lượng dạy học bộ môn Đạo đức lớp 2 và giáo dục cho học sinh có những kĩ năng sống cơ bản, cần thiết với lứa tuổi học sinh Tiểu học. Đó là:

1/ Người giáo viên phái xác định rõ mục tiêu của giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo đức ở trường Tiểu học. 

2/ Xác định đúng các nội dung giáo dục kỹ năng sống trong môn Đạo đức lớp 2:

3/ Xác định và lên kế hoạch lồng ghép kĩ năng sống thông qua môn đạo đức ở lớp 2.

4/ Lựa chọn và kết hợp các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học một cách khéo léo, phù hợp với nội dung bài học, sử dụng các phương pháp tích cực để tạo điều kiện, cơ hội cho học sinh được thực hành, trải nghiệm kĩ năng sống trong quá trình học tập, từ đó lồng ghép một cách nhẹ nhàng những kĩ năng sống vào bài học và đến từng đối tượng học sinh.

5/Thường xuyên kiểm tra việc tự phục vụ bản thân, vệ sinh cá nhân, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường của học sinh để uốn nắn kịp thời. 

Trên đây là chuyên đê Dạy lồng ghép kỹ năng sông thông qua môn Đạo đức lớp 2, chuyên đề không khỏi có phần thiếu sót nhất định, kính mong nhận được sự đóng góp từ bộ phận chuyên môn, các đồng nghiệp để chuyên đề được hoàn hảo hơn.

                                                                      Đại Nghĩa, ngày 23 tháng 12 năm 2020

                                                                                              Người viết
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